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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	3,0

	1
	Thể thơ: tự do
	1.0

	2
	Người chiến sĩ trong văn bản trên thấy nghẹn lời vì : Thương cảm, xót xa cho tình cảnh người vợ từ quê đến viếng mộ chồng, chỉ có một vòng hoa mà không nhận được mộ chồng, đặt nhầm vòng hoa ở ngôi mộ khác
	1.0

	3
	- Người vợ đã ứng xử trước sự nhầm lẫn của mình: không đặt lại vòng hoa về phía mộ chồng, bởi cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ, không thể để mộ bên kia lạnh lẽo, cô đơn. Cách ứng xử hợp tình hợp lý của chị đã hoá giải tình huống nhầm lẫn éo le, khó xử
- Cách ứng xử làm toả sáng phẩm chất nhân hậu, cao thượng của con người trong chiến tranh. Dù nỗi đau mất chồng quá lớn, nhưng người vợ đã biến sự nhầm lẫn kia thành sự sẻ chia, yêu thương rất đáng trân trọng
	0.5




0.5

	II. LÀM VĂN
	7,0

	1
	Nghị luận xã hội
	2,0

	
	a. Đảm bảo về hình thức, dung lượng đoạn văn: khoảng 200 chữ, có câu mở đoạn, các câu triển khai, câu kết đoạn.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Sự cần thiết của tinh thần sẻ chia trong cuộc sống.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận. Thí sinh chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai theo nhiều cách.
 Giám khảo có thể tham khảo gợi ý sau:
-Sự sẻ chia: sự san sẻ, giúp đỡ, trao gửi những điều tốt đẹp từ bản thân đến người khác.
- Vai trò của sự sẻ chia
+ Là phẩm chất quý giá giúp hoàn thiện, nâng cao phẩm giá con người. Để sống có tình, mỗi người cần biết quan tâm và sẻ chia với người khác một cách chân thành. Khi sống có tình, con người cũng sẽ trở nên đáng quý đáng trọng hơn bởi chính cái tình là cơ sở nâng cao phẩm giá của con người, giúp ta sống hạnh phúc, tích cực, ý nghĩa; giúp ta được mọi người yêu quý, tin tưởng
+ Là nhân tố tích cực quan trọng để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, tạo nên cộng đồng gắn kết, yêu thương
- Bàn luận:
+ Cần vun đắp, xây dựng tinh thần sẻ chia để nó nảy nở trong mọi mối quan hệ con người vì đó là cách tốt nhất để cuộc sống này bớt chông chênh khi chúng ta dù cố gắng cũng không sao tránh hết được mọi bất trắc, biến động của đời sống.
+ Bên cạnh đó, cần lên án những con người sống thờ ơ, vô cảm, thiếu tình yêu thương và sự quan tâm sẻ chia đến mọi người.
+ Bài học/ Thông điệp
	1,0


	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tác chính tả
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc.
	0,25

	2
	Nghị luận văn học
	5,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: - Mở bài: giới thiệu được vấn đề; Thân bài: triển khai được vấn đề (nhiều đoạn), Kết bài: khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: hình tượng ông lái đò trong đoạn trích và quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn Nguyễn Tuân
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 
* Giới thiệu:
- Khái quát về tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” và vấn đề nghị luận.
- Giới thiệu chung về ông lái đò: tên, lai lịch, ngoại hình
* Cảm nhận hình tượng ông lái đò 
- Vẻ đẹp trí dũng của ông lái đò:
+  Để làm nổi bật vẻ đẹp trí dũng của ông lái đò, nhà văn đã sáng tạo một đoạn văn tràn đầy không khí trận mạc, đã tưởng tượng ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa người lái đò với “bầy thủy quái” sông Đà. Sông Đà dữ dội, hiểm độc với trùng trùng, lớp lớp dàn trận bủa vây, có sự hợp sức của nhiều thế lực: sóng, nước, đá…
+ Trên con thuyền vượt thác, ông đò như đang cưỡi hổ, phải cưỡi cho đến cùng - một cuộc chiến sinh tử đòi hỏi sự dũng cảm, kiên gan, bến chí.
+ Ông đò là một viên tướng dũng cảm tả xung hữu đột tỉnh táo nhanh nhẹn, quyết đoán chỉ huy và điều khiển con thuyền qua nhiều vòng, nhiều cửa rất hiệu quả “Nắm chặt được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh…”
+ Để chiến thắng bọn thủy quá trên sông ông đò đã  ghi nhớ từng chi tiết và lựa chọn chiến thuật phù hợp: “Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến” có khi “Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó”.
- Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của ông lái đò
+ Ông lái đò được khắc họa như một người nghệ sĩ – nghệ sĩ chèo ghềnh vượt thác, sự tài hoa thể hiện trong từng động tác thuần thục của ông lái. 
+ Khi đạt tới trình độ nhuần nhuyễn điêu luyện, mỗi động tác của ông lái đò như một đường cọ trên bức tranh thiên nhiên sông nước: “lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy”
+ Những chi tiết: ông đò “lái miết một đường chéo về cửa đá ấy”; con thuyền “như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được” đã cho thấy “tay lái ra hoa” của ông lái đò,….
-Vẻ đẹp ung dung, bình dị, khiêm nhường: trong cuộc sống đờì thường: Ông đò trở về với cuộc sống thường ngày, công việc hằng ngày, những chiến công vừa qua là không có gì đáng nhớ
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tô đậm nét tài hoa nghệ sĩ, tạo tình huống đầy thử thách để nhân vật bộc lộ phẩm chất, sử dụng ngôn ngữ miêu tả đầy cá tính, giàu chất tạo hình, các BPTT, …
- Đánh giá: Nguyễn Tuân xây dựng ông lái đò với vẻ đẹp trí dũng và tài hoa. Trí dũng để có thể chế ngự được dòng sông hung bạo, tài hoa để xứng với dòng sông trữ tình. Vẻ đẹp của người lái đò là vẻ đẹp bình dị, thầm lặng nhưng đầy trí tuệ và sức mạnh. Đây chính là chất vàng mười đã qua thử lửa của con người Tây Bắc nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung.
* Nhận xét quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn Nguyễn Tuân: 
- Tài hoa nghệ sĩ đâu chỉ có ở lĩnh vực nghệ thuật mà có ngay trong cuộc sống lao động đời thường khi con người đạt đến trình độ điêu luyện, thuần thục. 
- Con người, bất kể địa vị hay nghề nghiệp gì, nếu hết lòng và thành thạo, điêu luyện với công việc của mình thì bao giờ cũng đáng trọng. Đồng thời qua cảnh tượng vượt thác của ông đò, Nguyễn Tuân muốn nói với chúng ta một điều giản dị nhưng sâu sắc: Chủ nghĩa anh hùng đâu chỉ có ở nơi chiến trường mà có ngay trong cuộc sống hàng ngày nơi mà chúng ta phải vật lộn với miếng cơm manh áo. Đó là những con người lao động mới rất đáng trân trọng, tự hào
-Quan niệm nghệ thuật về con người đã góp phần làm nên phong cách Nguyễn Tuân: tài hoa, uyên bác, phóng túng
	3,5




0,5




0.75





















0,5










0,5


0,5








0,75

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc.
	0,5



                                                                          GV làm đề và đáp án: 


                                                                              Đỗ Thị Nhiệm


